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MA TRẬN ĐỀ LÍ 6
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Cộng

	
	TL
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	TL
	TL
	

	1. Đo lường
	Nêu đúng giới hạn đo của thước.

Nêu đúng độ chia nhỏ nhất của thước.
	- Nêu đúng ý nghĩa của số gam ghi sẵn trên các túi hàng

- biết cách cân 1 vật


	
	Biết cách dùng thước và các dụng cụ cần thiết xác định được chu vi của vật hình tròn
	

	Số câu hỏi
	1/3 +1/2
	2/3+1/2
	
	0,5
	2

	Số điểm 
	1,75
	2,0
	
	1,25
	5

	2. Lực - Hai lực cân bằng - Trọng lực
	Nêuđược trọng lực là gì Chỉrõ  phương và chiều của trọng lực
	· Nêu được hai lực cân bằng là gì
· Lấy được ví dụ trong thực tế vật đang chịu tác dụng của hai lực cân bằng
	- Chỉ ra được các vật trong thực tế chịu tác dụng của hai lực cân bằng và tên của của các lực đó.

- Nắm được trọng lượng của quả cân khác nhau
	
	

	Số câu hỏi
	0,5
	0,5
	1
	
	2

	Số điểm 
	1,5
	1,75
	1,75
	
	5

	Tổng CH
	1+1/3
	1+2/3
	1
	0,5
	5

	Tổng điểm-%
	3,25

 (32,5%)
	3,75

(37,5%)
	1,75

 (17,5%)
	1,25

 (12,5%)
	10 (100%)
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                                                                  ĐỀ BÀI
Câu 1 (2 điểm):  
Giới hạn đo của thước là gì? Độ chia nhỏ nhất của thước của thước là gì?

Câu 2 (3 điểm):  

a.Khối lượng cho biết điều gì? Trên hộp mứt tết có ghi 250g. Số đó cho biết điều gì?

b. Nêu các bước đo khối lượng của một vậ bằng cân đồng hồ?

Câu 3 (2,0 điểm):
a. Trọng lực là gì? Trọng lực có phương và chiều như thế nào?
b. Trọng lượng của quả dừa nặng 2kg là bao nhiêu?
Câu 4 (3,0 điểm): 
a. Hai lực cân bằng là gì? Nêu tác dụng của hai lực cân bằng?

b. Một quả nặng có khối lượng 250g được treo đứng yên bằng 1 sợi dây. Chỉ  rõ phương, chiều và độ lớn của các lực đó.
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                                                      ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu1

(2 điểm)
	Nêu đúng hiới hạn đo của thước.

Nêu đúng độ chia nhỏ nhất của thước.
	1

1

	Câu 2

(3 điểm)
	a. Nêu được khối lượng là gì

 Số đó chỉ lượng mứt chứa trong hộp

b. Nêu được các bước đo khối lượng bằng cân đồng hồ.
	0,75

0,75

1,5

	Câu 3

(2,0 điểm)
	a. Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên mọi vật.

- Nêu đúng phương và chiều trọng lực

b. Trọng lượng của quả dừa 2kg là 20N
	0,5

1

0,5

	Câu 4

(3,0 điểm)
	a. Nêu được 2 lực cân bằng

- vật đó vẫn sẽ đứng yên

b. 2 lực cân bằng đó là: Trọng lực và lực căng của sợi dây(Nêu rõ phương, chiều và độ lớn của các lực đó)
	1

0,5

1,5


